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Kirish marosimi Nghi thức giới thiệu

Xochning belgisi Biển báo chữ thập

Ota nomi va O'g'il va Muqaddas

Ruhning nomi.

Nhân danh Chúa Cha, và của Con,

và của Chúa Thánh Thần.

Amin Amen

Salomlashish Lời chào

Rabbimiz Iso Masihning inoyati, Va

Xudoning sevgisi, va Muqaddas

Ruhning birligi Hammangiz bilan

birga bo'ling.

Ân sủng của Chúa Jesus Christ của

chúng ta, và tình yêu của Chúa,

và sự hiệp thông của Chúa Thánh

Thần ở bên tất cả các bạn.

Va ruhingiz bilan. Và với tinh thần của bạn.

Pinitaly'm Hành động sám hối

Birodarlar (birodarlar va opa-

singillar), keling, bizning

gunohlarimizni tan olib, bizning

gunohlarimizni taniymiz Shunday

qilib, muqaddas sirlarni nishonlash

uchun o'zimizni tayyorlaymiz.

Anh em (anh chị em), chúng ta

hãy thừa nhận tội lỗi của mình, Và

vì vậy hãy chuẩn bị để ăn mừng

những bí ẩn thiêng liêng.

Men Qudratli Xudoni tan olaman

Va sizlarga, aka-uka va opa-

singillarim, Men juda gunoh qildim,

Mening fikrlarimda va so'zlarimda,

Men qilgan ishimda va men qila

olmagan ishimda, Mening aybim

bilan, Mening aybim bilan, Mening

eng og'ir aybim bilan; Shuning

uchun Maver-bokira qizni

so'rayman, Barcha farishtalar va

azizlar, Va siz, aka-uka va opa-

singillarim, Xudoyimiz Rabbimiz

uchun men uchun ibodat qilish.

Tôi thú nhận với Chúa toàn năng

Và với bạn, anh chị em của tôi,

rằng tôi đã phạm tội rất nhiều,

trong suy nghĩ của tôi và trong lời

nói của tôi, trong những gì tôi đã

làm và trong những gì tôi đã

không làm, thông qua lỗi của tôi,

thông qua lỗi của tôi, thông qua

lỗi đau buồn nhất của tôi; Vì vậy,

tôi hỏi Mary Ever-irgin, Tất cả các

thiên thần và các vị thánh, Và

bạn, anh chị em của tôi, để cầu

nguyện cho tôi với Chúa, Thiên

Chúa của chúng ta.

Qodir Tangri bizga rahm qilsin,

Bizning gunohlarimizni kechir,

Bizni abadiy hayotga olib boring.

Cầu mong Chúa toàn năng thương

xót chúng ta, tha thứ cho chúng ta
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tội lỗi của chúng ta, Và đưa chúng

ta đến cuộc sống vĩnh cửu.

Amin Amen

Krifi Kyrie

Rabbim, rahm qil. Chúa có lòng thương xót.

Rabbim, rahm qil. Chúa có lòng thương xót.

Masih, rahm qil. Chúa ơi, xin thương xót.

Masih, rahm qil. Chúa ơi, xin thương xót.

Rabbim, rahm qil. Chúa có lòng thương xót.

Rabbim, rahm qil. Chúa có lòng thương xót.

Gloria Gloria

Xudoga shon-sharaflar bo'lsin, va

er yuzida yaxshi niyatli odamlarga

tinchlik. Biz sizni maqtaymiz, sizni

tabriklaymiz, biz seni sevamiz, biz

seni ulug'laymiz, Sening

ulug'vorliging uchun senga rahmat

aytamiz, Rabbiy Xudo, samoviy

Shoh, Ey Xudo, qudratli Ota.

Rabbimiz Iso Masih, yagona O'g'il,

Rabbiy Xudo, Xudoning Qo'zisi,

Otaning O'g'li, dunyoning

gunohlarini olib tashlaysan, bizga

rahm qil; dunyoning gunohlarini

olib tashlaysan, ibodatimizni qabul

qiling; Siz Otaning o'ng tomonida

o'tirgansiz, bizga rahm qil. Chunki

faqat Sen Muqaddassan, Sen faqat

Rabbiysan, Sen faqat eng oliysan,

Iso Masih, Muqaddas Ruh bilan,

Ota Xudoning ulug'vorligida. Omin.

Vinh quang Đức Chúa Trời cao cả

nhất, và hòa bình trên trái đất cho

những người có thiện chí. Chúng

tôi khen ngợi bạn, chúng tôi chúc

phúc cho bạn, Chúng tôi yêu mến

bạn, chúng tôi tôn vinh bạn,

chúng tôi cảm ơn bạn vì vinh

quang to lớn của bạn, Lạy Chúa là

Vua trên trời, Lạy Chúa là Cha

toàn năng. Lạy Chúa Giêsu Kitô,

Con Độc Sinh, Lạy Chúa là Thiên

Chúa, Chiên Con của Chúa, Con

của Cha, bạn lấy đi tội lỗi của thế

giới, Hãy thương xót chúng tôi;

bạn lấy đi tội lỗi của thế giới, nhận

lời cầu nguyện của chúng tôi; bạn

đang ngồi bên hữu Đức Chúa Cha,

Hãy thương xót chúng tôi. Đối với

bạn một mình là Đấng Thánh, một

mình bạn là Chúa, một mình bạn

là Đấng Tối Cao, Chúa ơi, với Chúa

Thánh Thần, trong vinh quang của

Đức Chúa Trời là Cha. Amen.

Yig'moq Sưu tầm

Keling, ibodat qilaylik. Hãy cùng cầu nguyện.

Omin. Amen.
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So'zning lituri Phụng vụ của từ

Birinchi o'qish Lần đầu đọc

Rabbiyning so'zi. Lời của Chúa.

Xudoga shukur. Tạ ơn thần.

Maslahatlar Zabur Thi thiên đáp ứng

Ikkinchi o'qish Đọc thứ hai

Rabbiyning so'zi. Lời của Chúa.

Xudoga shukur. Tạ ơn thần.

Xushxabar Sách Phúc Âm

Rabbim siz bilan bo'lsin. Chúa ở với bạn.

Va ruhingiz bilan. Và với tinh thần của bạn.

N.ga ko'ra Muqaddas

Xushxabardan o'qish.

Bài đọc Phúc âm thánh theo N.

Senga shon-sharaflar bo'lsin, ey

Rabbiy

Vinh quang cho bạn, hỡi Chúa

Rabbiyning Xushxabari. Tin Mừng của Chúa.

Senga hamdu sanolar, Rabbiy Iso

Masih.

Lạy Chúa Giêsu Kitô, ngợi khen

Chúa.

Imon kasbi Tuyên xưng đức tin

Men bitta Xudoga ishonaman,

qudratli Ota, osmon va yerning

yaratuvchisi, ko'rinadigan va

ko'rinmaydigan barcha

narsalardan. Men yagona

Rabbimiz Iso Masihga ishonaman,

Xudoning yagona O'g'li, barcha

asrlardan oldin Otadan tug'ilgan.

Xudodan Xudo, Nurdan nur,

Haqiqiy Xudo haqiqiy Xudodan,

tug'ilgan, yaratilmagan, Ota bilan

birga bo'lgan; U orqali hamma

narsa yaratilgan. U biz uchun va

najotimiz uchun osmondan tushdi,

va Muqaddas Ruh tomonidan

Bokira Maryamdan mujassam

bo'ldi, va odamga aylandi. Biz

Tôi tin vào một Chúa, Cha toàn

năng, người tạo ra trời và đất, của

tất cả những thứ hữu hình và vô

hình. Tôi tin vào một Chúa Giê-xu

Christ, Con Độc Sinh của Đức

Chúa Trời, sinh ra bởi Cha trước

mọi thời đại. Chúa từ Chúa, Ánh

sáng từ ánh sáng, Chúa thật từ

Chúa thật, được sinh ra, không

được tạo dựng, hợp thể với Đức

Chúa Cha; Nhờ Ngài, tất cả mọi

thứ đã được thực hiện. Đối với loài

người chúng ta và vì sự cứu rỗi

của chúng ta, Ngài đã từ trời

xuống, và bởi Chúa Thánh Thần

đã nhập thể của Đức Trinh Nữ

Maria, và trở thành người đàn ông.
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uchun u Pontiy Pilat ostida xochga

mixlangan, u o'limga duchor bo'ldi

va dafn qilindi, va uchinchi kuni

yana ko'tarildi Muqaddas Bitiklarga

muvofiq. U osmonga ko'tarildi va

Otaning o'ng tomonida o'tirdi. U

yana ulug'vorlikda keladi tiriklarni

va o'liklarni hukm qilish va uning

shohligi cheksiz bo'ladi. Men

Muqaddas Ruhga, hayot beruvchi

Rabbiyga ishonaman, Ota va

O'g'ildan chiqqan, Ota va O'g'il

bilan birga ulug'langan va

ulug'langan, payg'ambarlar orqali

gapirgan. Men yagona, muqaddas,

katolik va havoriy cherkovga

ishonaman. Men gunohlar

kechirilishi uchun bitta suvga

cho'mishni tan olaman va men

o'liklarning tirilishini intiqlik bilan

kutaman va oxirat hayoti. Omin.

Vì lợi ích của chúng tôi, ông ấy đã

bị đóng đinh dưới tay Pontius

Pilate, anh ta phải chịu cái chết và

được chôn cất, và tăng trở lại vào

ngày thứ ba phù hợp với Kinh

thánh. Anh ấy lên trời và ngự bên

hữu Đức Chúa Cha. Ngài sẽ trở lại

trong vinh quang phán xét người

sống và người chết và vương quốc

của anh ấy sẽ không có hồi kết.

Tôi tin vào Chúa Thánh Thần,

Chúa, Đấng ban sự sống, người

đến từ Chúa Cha và Chúa Con, ai

ở với Cha và Con được tôn thờ và

tôn vinh, người đã nói qua các tiên

tri. Tôi tin vào một Giáo hội thánh

thiện, công giáo và tông truyền.

Tôi tuyên xưng một Phép Rửa để

được tha tội và tôi mong chờ sự

sống lại của người chết và cuộc

sống của thế giới sắp tới. Amen.

Xiyonatkor Bài giảng

Universal ibodat Cầu nguyện phổ quát

Biz Rabbiyga ibodat qilamiz. Chúng tôi cầu nguyện với Chúa.

Rabbim, ibodatimizni eshit. Lạy Chúa, xin nghe lời cầu nguyện

của chúng con.

Eucharist liturgiyasi Phụng vụ của Bí tích

Thánh Thể

Taklif Vật phẩm

Allohga abadiy hamdu sanolar

bo'lsin.

Chúc tụng Chúa đến muôn đời.

Ibodat qiling, birodarlar (birodarlar

va opa-singillar), bu mening

qurbonligim va sizniki Xudoga

ma'qul bo'lishi mumkin, qudratli

Ota.

Cầu nguyện, anh em (anh chị em),

rằng sự hy sinh của tôi và của bạn

có thể được Đức Chúa Trời chấp

nhận, Cha toàn năng.
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Rabbim sizning qo'lingizdagi

qurbonlikni qabul qilsin Uning

nomini ulug'lash va ulug'lash

uchun, bizning yaxshiligimiz uchun

va uning barcha muqaddas

cherkovining yaxshiligi.

Xin Chúa chấp nhận sự hy sinh

trong tay bạn vì sự ngợi khen và

vinh quang danh Ngài, vì lợi ích

của chúng tôi và sự tốt lành của

tất cả Giáo hội thánh thiện của

Ngài.

Omin. Amen.

Eucharistik ibodat Cầu nguyện Thánh Thể

Rabbim siz bilan bo'lsin. Chúa ở với bạn.

Va ruhingiz bilan. Và với tinh thần của bạn.

Yuraklaringizni ko'taring. Nâng cao trái tim của bạn.

Biz ularni Rabbimizga ko'taramiz. Chúng tôi nâng họ lên với Chúa.

Egamiz Xudoga shukrona aytaylik. Chúng ta hãy tạ ơn Chúa là Thiên

Chúa của chúng ta.

Bu to'g'ri va adolatli. Nó là đúng và chính xác.

Muqaddas, Muqaddas, Muqaddas

Sarvari Olam Xudosi. Osmon va

yer Sening ulug'vorligingga to'la.

Hosanna eng yuqori. Egamiz nomi

bilan kelgan kishi baxtlidir.

Hosanna eng yuqori.

Holy, Holy, Holy Lord God of host.

Trời và đất đầy vinh quang của

bạn. Kinh tin kính chúa tối cao.

Phước cho kẻ nhân danh Chúa mà

đến. Kinh tin kính chúa tối cao.

Imon siri. Bí ẩn của niềm tin.

Sening o'limingni e'lon qilamiz, ey

Rabbiy, va tirilishingni e'tirof et

yana kelguningizcha. Yoki: Biz bu

nonni yeb, bu kosani ichsak,

O‘limingni e’lon qilamiz, ey

Rabbiy, yana kelguningizcha. Yoki:

Bizni qutqar, dunyoning Najotkori,

Sening xoch va tirilishing orqali

sen bizni ozod qilding.

Chúng tôi tuyên bố cái chết của

bạn, hỡi Chúa, và tuyên bố sự

phục sinh của bạn cho đến khi bạn

trở lại. Hoặc: Khi chúng ta ăn Bánh

này và uống Chén này, chúng tôi

tuyên bố cái chết của bạn, hỡi

Chúa, cho đến khi bạn trở lại.

Hoặc: Cứu chúng tôi, Cứu Chúa

của thế giới, vì Thập tự giá và sự

Phục sinh của bạn bạn đã giải

phóng chúng tôi.

Omin. Amen.

Birlashish marosimi Nghi thức Rước lễ
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Najotkorning buyrug'i bilan va

ilohiy ta'limot bilan shakllangan,

biz aytishga jur'at etamiz:

Theo lệnh của Saviour và được

hình thành bởi sự dạy dỗ của thần

thánh, chúng tôi dám nói:

Osmondagi Otamiz, Sening isming

ulug'lansin; Sening shohliging

kelsin, sening irodang bajo bo'lsin

osmonda bo'lgani kabi erda ham.

Bugun bizga kundalik nonimizni

bering, va gunohlarimizni

kechirgin, Bizga qarshi gunoh

qilganlarni kechirganimizdek; va

bizni vasvasaga solmasin, lekin

bizni yovuzlikdan qutqar.

Cha của chúng ta, Đấng ngự trên

trời, linh thiêng là tên của bạn;

vương quốc của bạn đến, bạn sẽ

được thực hiện dưới đất cũng như

trên trời. Cho chúng tôi miếng ăn

hằng ngày, và tha thứ cho chúng

tôi những vi phạm của chúng tôi,

khi chúng ta tha thứ cho những ai

xâm phạm chúng ta; và dẫn

chúng ta không bị cám dỗ, nhưng

hãy giải cứu chúng ta khỏi sự dữ.

Rabbim, bizni har qanday

yomonlikdan qutqargin, Bizning

kunlarimizda tinchlik ber, Sening

rahmating bilan, biz har doim

gunohdan ozod bo'lishimiz

mumkin va har qanday

baxtsizlikdan xavfsiz, biz muborak

umidni kutayotgandek va

Najotkorimiz Iso Masihning kelishi.

Lạy Chúa, xin giải thoát chúng con

khỏi mọi điều ác, ân cần ban cho

hòa bình trong thời đại của chúng

ta, điều đó, nhờ sự giúp đỡ của

lòng thương xót của bạn, chúng ta

có thể luôn luôn thoát khỏi tội lỗi

và an toàn trước mọi khó khăn,

khi chúng ta chờ đợi niềm hy vọng

may mắn và sự xuất hiện của

Đấng Cứu Rỗi của chúng ta, Chúa

Giê Su Ky Tô.

Shohlik uchun, kuch va shon-

shuhrat siznikidir hozir va abadiy.

Đối với vương quốc, quyền lực và

vinh quang là của bạn bây giờ và

mãi mãi.

Rabbimiz Iso Masih,

Havoriylaringizga kim dedi:

Tinchlik men seni tark etaman,

tinchligimni beraman,

Gunohlarimizga qaramang, lekin

cherkovingizning imoni bilan, va

inoyat bilan unga tinchlik va

birlikni ato et sizning xohishingizga

ko'ra. Ular abadiy yashaydilar va

hukmronlik qiladilar.

Lạy Chúa Giêsu Kitô, ai đã nói với

các Sứ đồ của bạn: Bình yên tôi để

lại cho bạn, bình yên của tôi tôi

cho bạn, đừng nhìn vào tội lỗi của

chúng ta, nhưng dựa trên đức tin

của Giáo hội của bạn, và ân cần

ban cho cô ấy hòa bình và thống

nhất phù hợp với ý muốn của bạn.

Ai sống và trị vì mãi mãi.
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Omin. Amen.

Rabbiyning tinchligi har doim siz

bilan bo'lsin.

Sự bình an của Chúa luôn ở với

bạn.

Va ruhingiz bilan. Và với tinh thần của bạn.

Keling, bir-birimizga tinchlik

belgisini taklif qilaylik.

Chúng ta hãy cho nhau dấu chỉ

của hòa bình.

Xudoning Qo'zisi, sen dunyoning

gunohlarini o'zingdan olibsan,

bizga rahm qil. Xudoning Qo'zisi,

sen dunyoning gunohlarini

o'zingdan olibsan, bizga rahm qil.

Xudoning Qo'zisi, sen dunyoning

gunohlarini o'zingdan olibsan,

bizga tinchlik ber.

Chiên con của Đức Chúa Trời, bạn

cất đi tội lỗi của thế giới, Hãy

thương xót chúng tôi. Chiên con

của Đức Chúa Trời, bạn cất đi tội

lỗi của thế giới, Hãy thương xót

chúng tôi. Chiên con của Đức

Chúa Trời, bạn cất đi tội lỗi của thế

giới, ban cho chúng tôi hòa bình.

Mana Xudoning Qo'zisi, Mana,

dunyoning gunohlarini o'z

zimmasiga olgan zot. Qo'zining

ziyofatiga chaqirilganlar baxtlidir.

Kìa Chiên Con của Đức Chúa Trời,

Kìa người cất tội lỗi thế gian.

Phước cho những ai được gọi đến

bữa tối của Chiên Con.

Rabbim, men bunga loyiq

emasman tomim ostiga

kirishingizni, lekin faqat so'zni

ayting va jonim shifo topadi.

Chúa ơi, con không xứng đáng mà

bạn nên vào dưới mái nhà của tôi,

nhưng chỉ nói lời nói và linh hồn

tôi sẽ được chữa lành.

Masihning tanasi (qoni). Mình (Máu) của Đấng Christ.

Omin. Amen.

Keling, ibodat qilaylik. Hãy cùng cầu nguyện.

Omin. Amen.

Yakuniy marosimlar Kết thúc nghi thức

Baraka Ban phước

Rabbim siz bilan bo'lsin. Chúa ở với bạn.

Va ruhingiz bilan. Và với tinh thần của bạn.

Ollohim sizdan rozi bo'lsin, Ota,

O'g'il va Muqaddas Ruh.

Xin Chúa toàn năng phù hộ cho

bạn, Chúa Cha, Chúa Con và Chúa

Thánh Thần.

Omin. Amen.

Ishdan bo'shatish Sa thải



Uzbek (Ўзбек) Vietnamese (Tiếng Việt)

Oldinga boring, Massa tugadi. Yoki:

Boring va Rabbiyning Xushxabarini

e'lon qiling. Yoki: O'z hayoting

bilan Rabbiyni ulug'lab, tinchlik

bilan bor. Yoki: Tinchlik bilan

boring.

Đi ra ngoài, thánh lễ đã kết thúc.

Hoặc: Ra đi loan báo Tin Mừng của

Chúa. Hoặc: Ra đi trong bình an,

đời đời bạn làm vinh hiển Chúa.

Hoặc: Đi trong hòa bình.

Xudoga shukur. Tạ ơn thần.
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